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    1.990.800             -      1.990.800      489.735            -       489.735        694.145           -      694.145        621.358             -      621.358     185.562            -     185.562    1.999.800                -      1.999.800                -                  -                  -                463                -                463       260.925                -         260.925       627.549                -         627.549    1.110.863                -          1.110.863 

    1.999.800             -      1.999.800      492.235            -       492.235        696.145           -      696.145        623.358             -      623.358     188.062            -     188.062    1.929.104                -      1.929.104                -                  -                  -                  -                  -                  -         260.952                -         260.952       621.671                -         621.671    1.046.480                -          1.046.480 

I

Hợp phần 1 - Tăng cường

chính sách và năng lực kỹ

thuật quốc gia cho thực hiện

kiểm kê và giảm nhẹ phát

thải khí nhà kính

    1.454.340             -      1.454.340      347.038            -       347.038        529.432           -      529.432        474.879             -      474.879     102.991            -     102.991    1.500.740                -      1.500.740                -                  -                  -                  -                  -                  -         223.761                -         223.761       459.423                -         459.423       817.557                -             817.557 

1,1

Kết quả 1.1 - Khung kiểm

kê KNK quốc gia hiệu quả

và bên vững sẽ được thiết

lập.

       874.520            -         874.520     245.673            -      245.673        327.172           -      327.172        251.724            -     251.724       49.951            -       49.951      909.849                -        909.849                -                  -                  -                  -                  -                  -        116.499                -        116.499      261.500                -        261.500       531.850                -            531.850 

1.1.1

Hỗ trợ triển khai thực hiện

các chính sách và thể chế liên

quan đến hệ thống quốc gia

về kiểm kê KNK

       227.790             -         227.790        90.368            -         90.368          42.122           -        42.122          54.449             -        54.449       40.851            -       40.851       340.611                -         340.611                -                  -                  -                  -                  -                  -           35.223                -           35.223         41.264                -           41.264       264.124                -             264.124 

1.1.2

Đào tạo, tập huấn cho các bên

liên quan về thu thập và phân

tích dữ liệu cho kiểm kê

KNK quốc gia

       220.550             -         220.550      105.950            -       105.950          70.000           -        70.000          42.500             -        42.500         2.100            -         2.100       161.593                -         161.593                -                  -                  -                  -                  -                  -           39.373                -           39.373         78.725                -           78.725         43.495                -               43.495 

1.1.3

Hệ thống kiểm kê KNK quốc

gia được tăng cường minh

bạch thông qua các hoạt động

nâng cao năng lực, hướng dẫn

kỹ thuật và ứng dụng internet

       290.561             -         290.561        49.355            -         49.355        141.050           -      141.050          93.156             -        93.156         7.000            -         7.000       320.662                -         320.662                -                  -                  -                  -                  -                  -           29.211                -           29.211         72.215                -           72.215       219.236                -             219.236 

1.1.4

Kế hoạch tổng thể dài hạn

cho kiểm kê KNK quốc gia

được xây dựng và từng bước

cải thiện

         63.619             -           63.619                -              -                 -            43.000           -        43.000          20.619             -        20.619               -              -               -           41.189                -           41.189                -                  -                  -                  -                  -                  -           12.692                -           12.692         28.497                -           28.497                 -                  -                       -   

1.1.5

Năng lực trong nước về đảm

bảo chất lượng (QA) cho

kiểm kê KNK được tăng

cường

         72.000             -           72.000                -              -                 -            31.000           -        31.000          41.000             -        41.000               -              -               -           45.794                -           45.794                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -           40.798                -           40.798           4.996                -                 4.996 

1,2

Kết quả 1.2 - Hiệu quả công

tác giám sát kiểm kê phát

thải KNK từ các nguồn phát

thải lớn được nâng cao

       269.680            -         269.680       21.136            -        21.136        100.000           -      100.000        103.504            -     103.504       45.040            -       45.040      190.911                -        190.911                -                  -                  -                  -                  -                  -          49.960                -          49.960        87.864                -          87.864         53.088                -              53.088 

1.2.1

Hệ thống báo cáo đối với các

nguồn phát thải lớn cấp ngành

được thiết kế và cải thiện.

       269.680             -         269.680        21.136            -         21.136        100.000           -      100.000        103.504             -      103.504       45.040            -       45.040       190.911                -         190.911                -                  -                  -                  -                  -                  -           49.960                -           49.960         87.864                -           87.864         53.088                -               53.088 

1,3

Kết quả 1.3 - Hệ thống theo

dõi tiến độ và kết quả NDC

về giảm nhẹ cấp quốc gia

được xây dựng và triển

khai.

       196.800            -         196.800       56.509            -        56.509          67.060           -        67.060          65.231            -       65.231         8.000            -         8.000      145.115                -        145.115                -                  -                  -                  -                  -                  -          20.287                -          20.287        84.410                -          84.410         40.418                -              40.418 

1.3.1

Các Chính sách và Giải pháp

về giảm nhẹ được triển khai

một cách hiệu quả hơn.

         70.250             -           70.250        25.009            -         25.009          11.841           -        11.841          25.400             -        25.400         8.000            -         8.000         29.484                -           29.484                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -           29.484                -           29.484                 -                  -                       -   

1.3.2

Các công cụ báo cáo tiến độ

giảm nhẹ theo mục tiêu NDC

của các bộ liên quan được

xây dựng

       126.550             -         126.550        31.500            -         31.500          55.219           -        55.219          39.831             -        39.831               -              -               -         115.631                -         115.631                -                  -                  -                  -                  -                  -           20.287                -           20.287         54.926                -           54.926         40.418                -               40.418 

1,4

Kết quả 1.4 - Các vấn đề

giới được lồng ghép vào

MRV

         30.000            -           30.000       10.840            -        10.840          13.160           -        13.160            6.000            -         6.000              -              -              -          26.534                -          26.534                -                  -                  -                  -                  -                  -            6.374                -            6.374          2.242                -            2.242         17.919                -              17.919 

1.4.1

Các chỉ số phân tách theo giới

được giám sát và báo cáo

trong hệ thống kiểm kê KNK

và công cụ theo dõi thực hiện

NDC

         30.000             -           30.000        10.840            -         10.840          13.160           -        13.160            6.000             -          6.000               -              -               -           26.534                -           26.534                -                  -                  -                  -                  -                  -             6.374                -             6.374           2.242                -             2.242         17.919                -               17.919 

1,5

Kết quả 1.5 - Công tác

chuẩn bị bước đầu cho báo

cáo BTR1 và NIR đầu tiên

của Việt Nam được triển

khai.

         83.340            -           83.340       12.880            -        12.880          22.040           -        22.040          48.420            -       48.420              -              -              -        228.331                -        228.331                -                  -                  -                  -                  -                  -          30.641                -          30.641        23.408                -          23.408       174.282                -            174.282 

1.5.1

Chương trình làm việc, đề

cương nhiệm vụ và kế hoạch

huy động sự tham gia của các

bên trong việc chuẩn bị Báo

cáo kiểm kê quốc gia (NIR)

và Báo cáo minh bạch hai

năm một lần (BTR) đầu tiên

của Việt Nam được xây dựng

         83.340             -           83.340        12.880            -         12.880          22.040           -        22.040          48.420             -        48.420               -              -               -         228.331                -         228.331                -                  -                  -                  -                  -                  -           30.641                -           30.641         23.408                -           23.408       174.282                -             174.282 

II

Hợp phần 2 - Tăng cường hệ 

thống quốc gia về theo dõi

và giám sát nguồn lực trong

nước và quốc tế

       264.760             -         264.760        84.135            -         84.135          93.105           -        93.105          87.520             -        87.520               -              -               -         230.085                -         230.085                -                  -                  -                  -                  -                  -             7.616                -             7.616       129.372                -         129.372         93.097                -               93.097 

2,1

Kết quả 2.1 - Các khoản

ngân sách đầu tư và chi tiêu

cho BĐKH được theo dõi và

báo cáo một cách có hệ

thống

       264.760            -         264.760       84.135            -        84.135          93.105           -        93.105          87.520            -       87.520              -              -              -        230.085                -        230.085                -                  -                  -                  -                  -                  -            7.616                -            7.616      129.372                -        129.372         93.097                -              93.097 

2.1.1

Tổ chức thể chế và năng lực

để theo dõi, giám sát các

dòng tài chính cho BĐKH

được tăng cường và cập nhật

         54.569             -           54.569        22.755            -         22.755          22.000           -        22.000            9.814             -          9.814               -              -               -           25.080                -           25.080                -                  -                  -                  -                  -                  -             1.887                -             1.887         10.283                -           10.283         12.910                -               12.910 

Ghi chú

A.1 NGUỒN VỐN ODA (Sau chênh

lệch)

A.2 NGUỒN VỐN ODA (trước

chênh lệch)

PHỤ LỤC 01. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH 

Dự án: Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu  Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu (CBIT)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-BNNMT ngày               tháng           năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

STT Hợp phần/ Hoạt động 
Mã gói 

thầu

Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 3394/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2023) Dự toán điều chỉnh

Tổng số Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng số Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026
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Ghi chúSTT Hợp phần/ Hoạt động 
Mã gói 

thầu

Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 3394/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2023) Dự toán điều chỉnh

Tổng số Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng số Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026

2.1.2

Các biểu mẫu/ công cụ giám

sát và báo cáo dữ liệu một

cách minh bạch được xây

dựng và hoàn thiện

       108.475             -         108.475        49.250            -         49.250          59.225           -        59.225                  -               -                -                 -              -               -         111.601                -         111.601                -                  -                  -                  -                  -                  -             5.178                -             5.178         72.312                -           72.312         34.110                -               34.110 

2.1.3

Các cơ quan, đơn vị cung cấp

dữ liệu được đào tạo, tập

huấn về các hướng dẫn mới

của Chính phủ về theo dõi,

giám sát tài chính khí hậu

         68.866             -           68.866          2.000            -           2.000            4.000           -          4.000          62.866             -        62.866               -              -               -           65.433                -           65.433                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -           30.146                -           30.146         35.287                -               35.287 

2.1.4

Các tác động phân tách theo

giới về đầu tư và chi tiêu cho

khí hậu được xác định và theo 

dõi trong hệ thống MRV

         32.850             -           32.850        10.130            -         10.130            7.880           -          7.880          14.840             -        14.840               -              -               -           27.971                -           27.971                -                  -                  -                  -                  -                  -                551                -                551         16.630                -           16.630         10.790                -               10.790 

III

Hợp phần 3 - Giám sát đánh

giá và phổ biến các thực

hành tốt ở cấp quốc gia và

quốc tế

         98.900             -           98.900        11.758            -         11.758          30.468           -        30.468          16.760             -        16.760       39.914            -       39.914         89.416                -           89.416                -                  -                  -                  -                  -                  -             6.681                -             6.681           9.312                -             9.312         73.423                -               73.423 

3,1

Kết quả 3.1 - Tri thức và bài

học kinh nghiệm của Dự án

đóng góp về cách tiếp cận

và cải thiện tính minh bạch

trong nước và quốc tế

         98.900            -           98.900       11.758            -        11.758          30.468           -        30.468          16.760            -       16.760       39.914            -       39.914        89.416                -          89.416                -                  -                  -                  -                  -                  -            6.681                -            6.681          9.312                -            9.312         73.423                -              73.423 

3.1.1

Hệ thống giám sát và đánh giá 

(GS&ĐG) kết hợp lồng ghép

giới và các biện pháp đảm

bảo an toàn được xây dựng và

triển khai phục vụ công tác

quản lý dự án

         29.070             -           29.070                -              -                 -            10.968           -        10.968            5.760             -          5.760       12.342            -       12.342         33.396                -           33.396                -                  -                  -                  -                  -                  -             4.326                -             4.326                -                  -                  -           29.070                -               29.070 

3.1.2

Tri thức và bài học kinh

nghiệm của Dự án được tài

liệu hoá và thường xuyên

chia sẻ với các bên liên

quan

         26.666            -           26.666         8.260            -          8.260          10.500           -        10.500            2.000            -         2.000         5.906            -         5.906        14.860                -          14.860                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -            4.356                -            4.356         10.504                -              10.504 

3.1.3

Các kết quả Dự án được

truyền thông cho các bên liên

quan và cộng đồng quốc tế

         43.164             -           43.164          3.498            -           3.498            9.000           -          9.000            9.000             -          9.000       21.666            -       21.666         41.159                -           41.159                -                  -                  -                  -                  -                  -             2.355                -             2.355           4.955                -             4.955         33.849                -               33.849 

IV Quản lý dự án        181.800             -         181.800        49.304            -         49.304          43.140           -        43.140          44.199             -        44.199       45.157            -       45.157       108.863                -         108.863                -                  -                  -                  -                  -                  -           22.894                -           22.894         23.565                -           23.565         62.404                -               62.404 

4.1 Nhân sự dự án        130.752             -         130.752        30.804            -         30.804          32.140           -        32.140          33.380             -        33.380       34.428            -       34.428         62.255                -           62.255                -                  -                  -                  -                  -                  -           20.894                -           20.894         14.077                -           14.077         27.284                -               27.284 

4.2

Hội thảo (các hội thảo rà

soát/đánh giá dự án; hội thảo

trình bày phương pháp và quy

trình trong khuôn khổ dự án

CBIT)

G24          11.300             -           11.300          2.000         2.000            3.000        3.000            3.100        3.100         3.200       3.200           9.473                -             9.473                -                  -                  -                  -             9.473               9.473 

4.3
Mua sắm trang thiết bị văn

phòng
G19            8.500             -             8.500          8.500         8.500              -                -               -             5.992                -             5.992                -                  -             5.992           5.992                 -                       -   

4.4
Chi phí hoạt động văn phòng

dự án
CP VP          14.000             -           14.000          4.000         4.000            4.000        4.000            3.000        3.000         3.000       3.000         18.447                -           18.447                -                  -                  -                  -                  -                  -             1.296           1.296           2.151           2.151         15.000             15.000 

4.5 Chi phí đi lại            8.248             -             8.248          1.500         1.500            2.000        2.000            2.719        2.719         2.029       2.029           3.703                -             3.703              703              703                -                  -             3.000               3.000 

4.6 Kiểm toán dự án UNDP            9.000             -             9.000          2.500         2.500            2.000        2.000            2.000        2.000         2.500       2.500           8.992                -             8.992                -                  -                  -             1.345           1.345           7.647               7.647 

CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ         70.697                -           70.697              463              463              (27)              (27)           5.878           5.878         64.383             64.383 

B. NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG          68.115     68.115        16.012     16.012          17.367   17.367          17.368     17.368       17.368     17.368         56.908         56.908                -           13.123         13.123         14.714         14.714         12.646         12.646         11.572         11.572           4.852           4.852 

    2.067.915     68.115    1.999.800      508.247     16.012     492.235        713.512   17.367    696.145        640.726     17.368    623.358     205.430     17.368   188.062    2.056.708         56.908    1.999.800         13.123         13.123                -           15.177         14.714              463       273.571         12.646       260.925       639.122         11.572       627.549    1.115.715           4.852        1.110.863 

Các hoạt động năm 2022-2025: Quy đổi theo tỷ giá hối đoái hoạt động của Liên Hợp Quốc có hiệu lực vào ngày lập báo cáo/xảy ra giao dịch.

Các hoạt động năm 2026: Tạm áp dụng theo tỷ giá thông báo của Bộ Tài chính tháng 01/2026 là 1 USD = 25.146 VNĐ

TỔNG CỘNG

Ghi chú:
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